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TÓM TẮT 

Để đảm bảo tính bền vững của phương án quy hoạch sử dụng đất, việc 

lồng ghép các yếu tố sinh thái cảnh quan vào phân bổ không gian sử dụng 

đất là rất cần thiết. Cách tiếp cận này giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài 

nguyên đất đai cho các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo 

vệ môi trường. Bài báo này áp dụng phương pháp Delphi để xây dựng bộ 

chỉ tiêu sử dụng đất lồng ghép các yếu tố sinh thái cảnh quan trong quy 

hoạch sử dụng đất. Kết quả nghiên cứu đã đề xuất thành công 9 chỉ tiêu 

phục vụ quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và 9 chỉ tiêu định hướng phân 

bổ đất đai cấp vùng kinh tế - xã hội. Các chỉ tiêu này gồm: (1) Đất rừng đặc 

dụng; (2) Đất danh lam – thắng cảnh; (3) Đất bảo vệ cảnh quan và hệ sinh 

thái đặc thù; (4) Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên; (5) Đất rừng phòng hộ; 

(6) Đất bãi bồi ven biển, lấn biển; (7) Đất bãi thải, xử lý chất thải; (8) Đất sông 

suối và mặt nước chuyên dùng; (9) Đất chưa sử dụng. 

ABSTRACT 

To ensure the sustainability of land use planning, integrating ecological-

landscape factors into the spatial allocation is crucial. This approach 

provides a foundation for effectively utilizing land resources to achieve 

political, economic, cultural, social goals, and environmental protection as 

well. The paper applies the Delphi method to develop a set of land use 

indicators integrating ecological landscape factors into land use planning. 

The results have proposed a set of nine indicators for national land use 

planning and nine indicators for regional socio-economic land allocation. 

These indicators include: (1) Special-use forest land; (2) Land for scenic 

spots; (3) Land for protecting specific landscapes and ecosystems; (4) Land 

with production forests; (5) Protective forest land; (6) Coastal alluvial and 

reclaimed land; (7) Land for waste disposal and treatment; (8) Land for 

specialized rivers, streams and water surfaces; (9) Unused land. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Phát triển bền vững là sự phát triển thỏa 

mãn những nhu cầu của thế hệ hiện tại mà 

không làm hại đến khả năng đáp ứng những 

nhu cầu của thế hệ tương lai [1]. Trước áp lực 

ngày càng gia tăng đối với tài nguyên thiên 

nhiên và môi trường, yêu cầu một cách tiếp cận 

toàn diện và tích hợp trong phát triển bền vững 

là vấn đề cấp thiết. Theo UN-REDD (2019) và 

FAO (2020), quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) 
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lồng ghép được coi là giải pháp quan trọng 

nhằm đáp ứng mục tiêu sử dụng đất (SDĐ) cho 

các ngành, lĩnh vực, nâng cao năng lực cạnh 

tranh và khả năng hội nhập quốc tế và đảm bảo 

phát triển bền vững [2, 3]. Theo Luật Quy hoạch 

năm 2017, tích hợp quy hoạch là phương pháp 

tiếp cận tổng hợp và phối hợp đồng bộ giữa các 

ngành, lĩnh vực có liên quan đến kết cấu hạ 

tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường 

trong việc lập quy hoạch trên một phạm vi lãnh 

thổ xác định nhằm đạt được mục tiêu phát 

triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững [4]. 

QHSDĐ lồng ghép nhằm SDĐ tốt hơn trên cơ 

sở kết nối và phối hợp các lĩnh vực SDĐ, là sự 

tham gia các bên, ngành liên quan [2]. Để xây 

dựng phương án, kịch bản QHSDĐ lồng ghép 

cần xác định rõ các tiêu chí, chỉ tiêu SDĐ [3, 5]. 

Bài báo tập trung xây dựng và đề xuất bộ chỉ 

tiêu SDĐ lồng ghép yếu tố sinh thái cảnh quan 

(STCQ) trong QHSDĐ cấp quốc gia và trong 

phân bổ nguồn lực đất đai cấp vùng kinh tế - xã 

hội (KT-XH).  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ 

cấp 

Thu thập các văn bản pháp lý; các công trình 

khoa học, đề tài, dự án đã nghiên cứu, các bài 

báo đã công bố có liên quan đến QHSDĐ và lồng 

ghép STCQ trong quy hoạch để làm cơ sở 

nghiên cứu.  

2.2. Phương pháp phân tích và xử lý tài liệu, 

số liệu 

Tổng hợp tài liệu, số liệu bằng Excel và SPSS, 

thống kê theo các chủ đề, các bảng, chỉ tiêu 

phục vụ mục đích nghiên cứu và hình thành 

quan điểm, nội dung, phương pháp xây dựng 

bộ chỉ tiêu SDĐ lồng ghép yếu tố STCQ cho 

QHSDĐ quốc gia và định hướng phân bổ đất đai 

cấp vùng KT-XH.  

2.3. Phương pháp Delphi 

Sử dụng phương pháp Delphi và thang đo 

Likert để xây dựng bộ chỉ tiêu SDĐ lồng ghép 

STCQ cho QHSDĐ quốc gia và định hướng phân 

bổ đất đai cấp vùng KT-XH. Kết quả thu được từ 

bảng hỏi về xây dựng bộ chỉ tiêu được xử lý 

theo các đại lượng thống kê mô tả bằng thang 

đo Likert như sau: 

+ Giá trị trọng số trung bình (weighted 

mean): 

wM =∑f (X1 + X2+...+ Xn)/N 

Trong đó:  

∑f: tổng tần số của chỉ tiêu nghiên cứu; 

f(Xn): tần số hoặc số câu trả lời lựa chọn mức 

độ n (n=1,2…5);  

N: tổng số câu trả lời. 

+ Độ lệch chuẩn so với trọng số trung bình 

(weighted standard deviation): 

𝑤𝑠𝑡𝐷 = √
∑[𝑋𝑖 − 𝑤𝑀]2

𝑁
 

Thang đo mô tả mức độ của các nhóm chỉ 

tiêu dựa trên giá trị trọng số trung bình (wM). 

Mức độ đánh giá trọng số trung bình (wM) theo 

thang đo Likert: <1,80: Rất thấp; từ 1,8 đến <2,6: 

Thấp; từ 2,6 đến <3,40: Trung bình; từ 3,40 đến 

<4,20: Cao; ≥ 4,20: Rất cao [6, 7]. 

Theo Dalkey & Helmer (1963), phương pháp 

Delphi được xây dựng dựa trên nhận định rằng 

độ chính xác trong dự báo của nhóm thường có 

độ tin cậy cao hơn so với các cá nhân đơn lẻ và 

hướng đến phát triển một kỹ thuật để có được 

sự đồng thuận đáng tin cậy nhất trong một 

nhóm các chuyên gia [8]. Phương pháp Delphi 

là một quá trình lặp đi lặp lại được sử dụng để 

thu thập và chắt lọc các đánh giá của các 

chuyên gia bằng cách sử dụng một loạt bảng 

câu hỏi xen kẽ với phản hồi, quá trình này sẽ 

dừng lại khi câu trả lời đạt được sự đồng thuận 

hay khi đã trao đổi đầy đủ thông tin. Theo đó, 

có bốn nội dung thực hiện chính cho một 

nghiên cứu áp dụng phương pháp Delphi bao 

gồm: (i) Xác định vấn đề nghiên cứu và câu hỏi 

nghiên cứu; (ii) Lựa chọn và xác định số người 

trong nhóm chuyên gia; (iii) Xây dựng bảng hỏi; 

(iv) Tiến hành các vòng Delphi (Hình 1). 

Delphi vòng 1: Các chuyên gia được yêu cầu 

trình bày mức độ mà họ đánh giá với một chỉ 

tiêu cụ thể là quan trọng hơn các chỉ tiêu khác 

bằng một giá trị thay đổi từ 1 đến 5. Trong bảng 

hỏi, các chỉ tiêu đánh giá được cho điểm từ 1 
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đến 5 tương ứng với các mức độ: 5 (ưu tiên cao 

nhất), 4 (ưu tiên cao), 3 (ưu tiên trung bình), 2 

(ưu tiên thấp), 1 (ưu tiên rất thấp). Kết quả thu 

được từ bảng hỏi được xử lý theo đại lượng 

thống kê mô tả theo thang đo Likert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 1. Quy trình tiến hành Delphi 

(Nguồn: Hallowell & Gambatese (2010) [9]) 
 

Delphi vòng 2: Bảng câu hỏi đóng của vòng 

2 cùng với bản tóm tắt kết quả Delphi vòng 1 

được gửi đến các chuyên gia đã tham gia trả lời 

Delphi vòng 1. Trong bảng hỏi, các chỉ tiêu đánh 

giá được cho điểm từ 1 đến 5 tương ứng với các 

mức độ đồng thuận: 5 (đồng ý mức cao nhất), 4 

(đồng ý mức cao), 3 (đồng ý mức trung bình), 2 

(đồng ý mức thấp), 1 (đồng ý mức rất thấp). 

Điều tra Delphi vòng 2 nhằm thu thập điểm 

số của các chuyên gia để từ đó tính toán điểm 

số trung bình, độ lệch chuẩn và đánh giá mức độ 

đồng thuận của các chuyên gia của cuộc điều tra 

Delphi. Tỷ lệ số người trả lời của Delphi vòng 2 

phải đạt 70% số người trả lời vòng 1 thì sẽ đảm 

bảo chặt chẽ kết quả điều tra. Nếu kết quả kiểm 

tra cho thấy có mức độ đồng thuận mạnh hoặc 

rất mạnh giữa các chuyên gia thì quá trình 

Delphi kết thúc. Theo Schmidt (1997), độ tin cậy 

và mức độ đồng thuận được đánh giá bằng hệ 

số Kendall’s (W) nằm trong khoảng từ 0 đến 1. 

Hệ số này là thước đo mức độ đồng thuận đạt 

được và mức độ tin tưởng (Bảng 1) [10]. 
 

Bảng 1. Giải thích mức độ đồng thuận và mức độ tin cậy liên quan với hệ số Kendall’s 

Kendall’s (W) Mức độ đồng thuận Mức độ tin cậy 

0,0 – < 0,1 Rất yếu Không 

0,1 - < 0,3 Yếu Thấp 

0,3 - < 0,5 Trung bình Bình thường 

0,5 - < 0,7 Mạnh Cao 

0,7 - 1,0 Rất mạnh Rất cao 

Nguồn: Schmidt (1997) [10] 
 

Để xây dựng bộ chỉ tiêu SDĐ lồng ghép yếu 
tố STCQ cho QHSDĐ quốc gia và định hướng 
phân bổ đất đai cấp vùng KT-XH, nhóm nghiên 

cứu đã thực hiện 2 vòng bảng hỏi. Số lượng các 
chuyên gia cho khảo sát Delphi vòng 1 là 67 
chuyên gia. Các chuyên gia là những người có 
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nhiều kinh nghiệm trong QHSDĐ bao gồm: 32 
giảng viên từ các trường đại học, 9 chuyên gia 
tại các viện nghiên cứu, 15 chuyên gia công tác 

ở cơ quan quản lý đất đai cấp trung ương và 11 
chuyên gia công tác tại Sở Tài nguyên và Môi 
trường các địa phương. Ở vòng 2, 60 chuyên gia 

tiếp tục tham gia đánh giá dựa trên bảng hỏi 
Delphi, đạt 89,5% số chuyên gia trả lời vòng 1. 
Vì vậy, về số lượng chuyên gia tham gia khảo 
sát đã đảm bảo chặt chẽ kết quả điều tra. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Tính tất yếu của lồng ghép sinh thái cảnh 
quan trong hoạch sử dụng đất 

“STCQ là khoa học nghiên cứu đặc điểm biến 
đổi không gian trong các cảnh quan theo nhiều 
quy mô khác nhau, bao gồm các nguyên nhân 

tự nhiên và xã hội, cũng như các hệ quả của 
cảnh quan bất đồng nhất” [11]. Tiếp cận này 
cho phép STCQ có thể ứng dụng trong rất nhiều 
lĩnh vực nghiên cứu, trong đó có tổ chức không 

gian và QHSDĐ. Tại Nga, Varlamov (1999) & 
Volkov (2001)… đã ứng dụng STCQ trong 
QHSDĐ; với phương pháp luận cơ bản là tiến 

hành phân vùng STCQ, phân vùng chức năng 
SDĐ, từ đó đưa ra định hướng tổ chức không 
gian SDĐ và phương án QHSDĐ [12, 13]. 

Lồng ghép các yếu tố STCQ được coi là một 
trong năm hành động cơ bản mà các nhà quy 
hoạch đất đai phải thực hiện, nhằm đáp ứng 

những thách thức của việc duy trì hệ sinh thái 
đặt ra [12, 14, 15]. Theo Howard (2001), 
QHSDĐ ở Mỹ cần xác định được các khu vực, 
vùng sinh thái môi trường [16]. Tại Hà Lan, theo 

Wouters (2010), lồng ghép yếu tố cảnh quan 
được coi là một yếu tố quan trọng trong quy 
hoạch không gian SDĐ [17]. Ở châu Âu, việc 

lồng ghép các nguy cơ, tai biến thiên nhiên 
trong quy hoạch đô thị được thực hiện ở hầu 
hết các quốc gia [18]; lồng ghép BĐKH vào 

QHSDĐ đô thị và không gian ở Đức [19]. 
Ở Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (2022) đã chỉ rõ: QH, KHSDĐ với hướng 

tiếp cận tổng hợp, liên ngành đã trở thành công 
cụ quan trọng để Nhà nước thống nhất quản lý, 
phân bổ và SDĐ [20]. Tuy nhiên, hệ thống QH, 
KHSDĐ vẫn còn chưa đảm bảo tính đồng bộ, kết 

nối, thiếu tầm nhìn dài hạn; việc phân bổ một 

số chỉ tiêu SDĐ chưa phù hợp với tiềm năng, lợi 
thế của từng vùng, địa phương; chưa tiếp cận 
theo hướng quy hoạch không gian, dựa vào hệ 

sinh thái phù hợp với khả năng cung ứng của 
đất [21]. Để đảm bảo tính bền vững của 
phương án QHSDĐ sự kết hợp các yếu tố STCQ 

là yêu cầu cấp thiết. Theo Nguyễn Đình Thọ 
(2021), QHSDĐ theo phương pháp tiếp cận 
cảnh quan, hệ sinh thái là công cụ được sử dụng 
để phân bổ không gian SDĐ khan hiếm cho các 

mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... 
đảm bảo cân bằng tổng thể giữa tăng trưởng, 
bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững [22]. 

Lồng ghép yếu tố STCQ trong QHSDĐ là yêu 
cầu và cũng là chủ trương, chính sách quan 
trọng của Nhà nước ta trong giai đoạn trước 

kia, hiện nay và định hướng cho tương lai. Tuy 
nhiên, theo Trương Quang Học và cộng sự 
(2009), QHSDĐ lồng ghép chủ yếu mới tập 
trung nghiên cứu, thí điểm lồng ghép nội dung 

môi trường và BĐKH vào QHSDĐ [23]; đề xuất 
đến bộ chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường trong 
đánh giá hiệu quả phương án QHSDĐ và vị trí 

một số loại đất nông nghiệp và phi nông nghiệp 
của Nguyễn Đắc Nhẫn (2019) [24]; đề xuất hệ 
thống chỉ tiêu SDĐ trong QHSDĐ các cấp của 

Hoàng Thị Vân Anh (2011) [25]. 
Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững 

trong giai đoạn mới, nhu cầu lồng ghép, tích 

hợp STCQ vào QHSDĐ được đánh giá là rất cần 
thiết, thể hiện rõ trong nhiều văn bản pháp luật 
của nước ta: Nghị quyết của Quốc hội số 
39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 [26]; Nghị 

quyết số 67/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính 
phủ [21]; Luật Quy hoạch 2017 [4], Luật Bảo vệ 
Môi trường 2020 [27]; Luật Đất đai 2024 [28]. 

Thực hiện Luật Quy hoạch, tại Nghị quyết số 
39/2021/QH15 đã khẳng định quan điểm 
“Phân bổ hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực 

đất đai cho các ngành, lĩnh vực và các địa 
phương trong phát triển KT-XH, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh, gắn với bảo vệ môi trường, 

thích ứng với BĐKH; tạo nền tảng để đến năm 
2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu 
nhập cao" [26]. Các chỉ tiêu SDĐ cho QHSDĐ 
quốc gia đến năm 2030 được duyệt (Bảng 2).

https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-quyet-18-nq-tw-ban-chap-hanh-trung-uong-223315-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-quyet-18-nq-tw-ban-chap-hanh-trung-uong-223315-d1.html
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Bảng 2. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 

TT Loại đất 

Hiện trạng  
năm 2020 

Quy hoạch  
đến năm 2030 

So sánh 
tăng (+); 
giảm (-) 

(nghìn ha) 
Diện tích 

(nghìn 
ha) 

Cơ 
cấu 
(%) 

Diện tích 
(nghìn ha) 

Cơ 
cấu 
(%) 

1 Đất nông nghiệp 27.983,26 84,46 27.732,04 83,70 -251,22 

1.1 Đất trồng lúa 3.917,25 11,82 3.568,48 10,77 -348,77 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 3.1720 9,59 3.001,43 9,06 -174,77 

1.2 Đất rừng phòng hộ 5.118,55 15,45 5.229,59 15,78 +111,04 

1.3 Đất rừng đặc dụng 2.293,77 6,92 2.455,54 7,41 +161,77 

1.4 Đất rừng sản xuất 7.992,34 24,12 8.164,64 24,64 +172,30 

  
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng 
tự nhiên 

3.977,43 12,00 3.950,45 11,92 -26,98 

2 Đất phi nông nghiệp 3.931,11 11,86 4.896,48 14,78 +965,37 

2.1 Đất khu công nghiệp 90,83 0,27 210,93 0,64 +120,10 

2.2 Đất quốc phòng 243,16 0,73 289,07 0,87 +45,91 

2.3 Đất an ninh 52,71 0,16 72,33 0,22 +19,62 

2.4 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia 1.342,41 4,05 1.754,61 5,30 +412,20 

  Trong đó:           

- Đất giao thông 722,33 2,18 921,88 2,78 +199,55 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa 9,21 0,03 20,37 0,06 +11,16 

- Đất xây dựng cơ sở y tế 7,42 0,02 12,04 0,04 +4,62 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 48,91 0,15 78,60 0,24 +29,69 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 19,96 0,06 37,78 0,11 +17,82 

- Đất công trình năng lượng 198,09 0,60 288,51 0,87 +90,42 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông 0,91 0,003 3,08 0,009 +2,17 

2.5 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 0,29 0,001 0,45 0,001 +0,16 

2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 7,71 0,02 12,57 0,04 +4,86 

2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải 8,17 0,02 18,17 0,05 +10,00 

3 Đất chưa sử dụng 1.219,75 3,68 1.219,75 3,68  0,00  

3.1 Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 0,00  0,00  714,15 2,16 714,15  

3.2 Đất chưa sử dụng còn lại 1.219,75 3,68 505,60 1,52 -714,15 

4 Đất khu kinh tế 1.634,13 4,93 1.649,53 4,98 +15,40 

5 Đất khu công nghệ cao 3,63 0,01 4,14 0,01 +0,51 

6 Đất đô thị 2.028,07 6,12 2.953,85 8,91 +925,78 

Nguồn: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2021) [26] 
 

Theo Nghị quyết số 39/2021/QH15 [26], các 

chỉ tiêu SDĐ đã được phân bổ cho 6 vùng KT-

XH. Như vậy mỗi vùng KT-XH sẽ có các chỉ tiêu 

SDĐ được cấp quốc gia phân bổ nhằm phục vụ 

cho nội dung quy hoạch vùng “xác định phương 

hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân 

bổ nguồn lực cho các hoạt động KT-XH, quốc 

phòng, an ninh, bảo vệ môi trường có tính liên 

ngành, liên vùng và liên tỉnh” đồng thời định 

hướng chỉ tiêu SDĐ cho các tỉnh nằm trong 

phạm vi ranh giới vùng. 

Như vậy đối với QHSDĐ quốc gia đã có quy 

định về quan điểm, nguyên tắc, nội dung cần 

lồng ghép yếu tố BĐKH trong lập quy hoạch. 

Tuy nhiên bộ chỉ tiêu SDĐ hiện hành chủ yếu 

tập trung vào các chỉ tiêu cho phát triển KT - XH; 

gắn với môi trường, BĐKH mới chỉ thể hiện một 

số chỉ tiêu như đất rừng đặc dụng, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng sản xuất; đất chưa sử dụng. 

Bộ chỉ tiêu hiện tại chưa có các chỉ tiêu liên 
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quan trực tiếp đến STCQ như Đất danh lam – 

thắng cảnh; Đất bảo vệ cảnh quan và hệ sinh 

thái đặc thù; Đất bãi bồi ven biển, lấn biển; Đất 

sông, suối và mặt nước chuyên dùng. 

Đối với cấp vùng KT-XH, đất đai với vai trò là 

cơ sở không gian cho mọi ngành, lĩnh vực trong 

phạm vi vùng KT-XH, vì vậy để định hướng sắp 

xếp, bố trí không gian phải xây dựng (phải gắn 

với) định hướng phân bổ nguồn lực đất đai cấp 

vùng. Các chỉ tiêu SDĐ cấp vùng KT-XH cũng cần 

thể hiện rõ lồng ghép yếu tố STCQ đồng thời có 

tính đến điều kiện đặc thù của từng vùng. 

Bộ chỉ tiêu SDĐ trong QHSDĐ lồng ghép yếu 

tố STCQ sẽ giúp xác định cơ cấu sử dụng các loại 

đất hợp lý với các lợi ích kinh tế, xã hội, môi 

trường được đảm bảo hài hòa và ổn định sinh 

thái lãnh thổ. 

3.2. Kết quả xây dựng bộ chỉ tiêu lồng ghép 

sinh thái cảnh quan bằng phương pháp Delphi  

Sử dụng đất lồng ghép yếu tố STCQ bao gồm 

các chỉ tiêu SDĐ được lựa chọn phù hợp. Danh 

sách bộ chỉ tiêu SDĐ được lựa chọn để đưa vào 

điều tra Delphi dựa trên cơ sở bộ chỉ tiêu SDĐ 

hiện có của nước ta, tham khảo bộ chỉ tiêu SDĐ 

trên thế giới và tham vấn các chuyên gia. Kết 

quả đề xuất được các chỉ tiêu SDĐ đưa vào 

phỏng vấn như trong Bảng 3 và Bảng 4. 

3.2.1 Kết quả Delphi 

a) Delphi vòng 1 

Từ thu thập được bộ số liệu khảo sát các 

chuyên gia, tiến hành nhập dữ liệu vào phần 

mềm Excel, xử lý các dữ liệu bị lỗi không hợp 

quy cách, từ đó tính ra điểm (giá trị) trung bình 

- wM. Đối với QHSDĐ cấp quốc gia và định 

hướng phân bổ đất đai vùng KT-XH, kết quả 

Delphi vòng 1 được trình bày trong Bảng 3 và 

Bảng 4.  

Những chỉ tiêu này được tiếp tục đưa vào 

bảng hỏi Delphi vòng 2 cùng với bảng tính toán 

số liệu của vòng 1 và tiếp tục phỏng vấn các 

chuyên gia đã trả lời tại vòng 1. 

 

Bảng 1. Kết quả Delphi vòng 1 về lồng ghép sinh thái cảnh quan cho quy hoạch sử dụng đất quốc gia 

Chỉ tiêu sử dụng đất 
Mức độ ưu tiên/điểm 

Số 

phiếu 

Điểm 

tổng 

Giá trị 

trung bình 

(wM) 

1 2 3 4 5    

1. Đất rừng đặc dụng 0 0 2 12 53 67 319 4,76 

2. Đất danh lam – thắng cảnh  0 0 5 13 48 66 307 4,65 

3. Đất bảo vệ cảnh quan và hệ sinh thái đặc thù 

khác (đất khu công viên địa chất; đất khu bảo tồn 

đa dạng địa học; đất khu bảo tồn cảnh quan ruộng 

bậc thang…) 

1 1 1 21 40 64 290 4,53 

4. Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 0 0 7 27 33 67 294 4,39 

5. Đất rừng phòng hộ 0 1 1 14 51 67 316 4,72 

6. Đất bãi bồi ven biển, lấn biển 1 4 10 35 17 67 264 3,94 

7. Đất bãi thải, xử lý chất thải 1 3 6 23 34 67 287 4,28 

8. Đất chưa sử dụng 0 1 27 23 16 67 255 3,81 

9. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 1 7 19 22 18 67 250 3,73 

10. Đất đầm phá 5 17 23 16 6 67 202 3,01 

11. Đất có mặt nước ven biển 2 18 19 22 6 67 213 3,18 

                                         Nguồn: Điều tra Delphi (2022) 
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Bảng 4 . Kết quả Delphi vòng 1 đối với tiêu chí sinh thái cảnh quan - môi trường  

cho phân bổ đất đai cấp vùng 

Chỉ tiêu sử dụng đất 
Mức độ ưu tiên/điểm 

Số 
phiếu  

Điểm 
tổng 

Điểm 
trung bình 

(wM) 
1 2 3 4 5 

1. Đất rừng đặc dụng 0 0 3 8 54 65 311 4,78 

2. Đất danh lam – thắng cảnh 0 0 2 17 46 65 304 4,68 

3. Đất bảo vệ cảnh quan và hệ sinh thái đặc thù 
khác (đất khu công viên địa chất; đất khu bảo 
tồn đa dạng địa học; đất khu bảo tồn cảnh quan 
ruộng bậc thang…) 

1 0 1 19 44 65 300 4,62 

4. Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 0 1 7 28 28 64 275 4,30 

5. Đất rừng phòng hộ 0 1 3 17 44 65 299 4,60 

6. Đất bãi bồi ven biển, lấn biển 1 0 12 42 10 65 255 3,92 

7. Đất bãi thải, xử lý chất thải 0 1 9 25 30 65 279 4,29 

8. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 1 6 21 29 8 65 232 3,57 

9. Đất chưa sử dụng 0 6 26 21 12 65 234 3,60 

10. Đất đầm phá 2 14 27 19 3 65 202 3,11 

11. Đất có mặt nước ven biển  1 19 22 18 5 65 202 3,11 

                                                                 Nguồn: Điều tra Delphi (2022) 
 

b) Delphi vòng 2  

Từ kết quả Delphi vòng 1, tiếp tục phòng vấn 

Delphi vòng 2. Vòng 2 đã có 60 chuyên gia đã trả 

lời. Kết quả được trình bày trong Hình 1, Hình 2. 

Đồng thời để kiểm tra tính đồng thuận, tiến 

hành tính toán hệ số Kendall’s W, kết quả như 

trình bày trong Bảng 5 và Bảng 6. 

 

 
Hình 1. Kết quả Delphi vòng 2 cấp Quốc gia  

 

 
Hình 2. Kết quả Delphi vòng 2 cấp vùng KTXH 
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4. Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

5. Đất rừng phòng hộ

6. Đất bãi bồi ven biển, lấn biển

7. Đất bãi thải, xử lý chất thải

8. Đất chưa sử dụng
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5. Đất rừng phòng hộ
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8. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

9. Đất chưa sử dụng
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Bảng 5. Kết quả phân tích Kendall’s W  

cấp quốc gia 

Test Statistics 

N 60 

Kendall's Wa 0,521 

Chi-Square 154 

Df 4 

Asymp. Sig. 2,27.e-10 

a. Kendall's Coefficient of Concordance 
 

 Bảng 6. Kết quả phân tích Kendall’s W  

cấp vùng 

Test Statistics 

N 60 

Kendall's Wa 0,527 

Chi-Square 154 

Df 4 

Asymp. Sig. 1.03.e-10 

a. Kendall's Coefficient of Concordance 
 

Nghiên cứu đã thu được kết quả của vòng 2 

từ phía các chuyên gia (các chỉ tiêu đều đạt điểm 

trung bình >3,5) và tiến hành tính toán giá trị 

Kendall’s W bằng phần mềm SPSS cho ra kết quả 

0,521 cấp quốc gia và 0,527 cấp vùng (nghĩa là 

đồng thuận mạnh, mức độ tin cậy cao). Giá trị 

Kendall’s W tại vòng 2 là 0,521 và 0,527 đã thoả 

mãn điều kiện cần và đủ để tiến hành dừng lại 

nghiên cứu tại vòng 2. 

3.2.2. Xác định chỉ tiêu lồng ghép yếu tố sinh 

thái cảnh quan cho quy hoạch sử dụng đất cấp 

quốc gia và phân bổ đất đai cấp vùng 

Tương tự như các nghiên cứu của Howard 

(2001), Pahl-Weber & Henckel (2008), Wouters 

(2010), Nguyễn An Thịnh (2014), Liang và cộng 

sự (2017), Mateos và cộng sự (2020), Nguyễn 

Đình Thọ (2021) [16-19, 22, 29, 30], kết quả bộ 

chỉ tiêu SDĐ tích hợp lồng ghép yếu tố STCQ xác 

lập được qua hai vòng Delphi ở trên sẽ là căn 

cứ đề xuất làm bộ chỉ tiêu phục vụ cho QHSDĐ 

quốc gia và định hướng phân bổ đất đai vùng 

KT-XH nhằm sử dụng hợp lý đất đai theo quan 

điểm phát triển bền vững. 

+ Đối với QHSDĐ cấp quốc gia, bộ chỉ tiêu 

SDĐ lồng ghép yếu tố STCQ là: (1) Đất rừng đặc 

dụng; (2) Đất danh lam – thắng cảnh; (3) Đất bảo 

vệ cảnh quan và hệ sinh thái đặc thù khác; (4) 

Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên; (5) Đất 

rừng phòng hộ; (6) Đất bãi bồi ven biển, lấn biển; 

(7) Đất bãi thải, xử lý chất thải; (8) Đất sông suối 

và mặt nước chuyên dùng; (9) Đất chưa sử dụng. 

+ Đối với phân bổ nguồn lực đất đai cấp vùng 

KTXH, bộ chỉ tiêu SDĐ cấp vùng có mối quan hệ 

chặt chẽ với Bộ chỉ tiêu QHSDĐ quốc gia. QHSDĐ 

quốc gia phân bổ các chỉ tiêu SDĐ cho các vùng 

KTXH. Bộ chỉ tiêu lồng ghép yếu tố STCQ cấp 

vùng do đề tài đề xuất nhằm định hướng QHSDĐ 

cho vùng và các tỉnh thuộc vùng, gồm các chỉ 

tiêu: 1) Đất rừng đặc dụng; (2) Đất danh lam - 

thắng cảnh; (3) Đất bảo vệ cảnh quan và hệ sinh 

thái đặc thù khác; (4) Đất có rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên; (5) Đất rừng phòng hộ; (6) Đất bãi 

bồi ven biển, lấn biển; (7) Đất bãi thải, xử lý chất 

thải; (8) Đất sông suối và mặt nước chuyên 

dùng; (9) Đất chưa sử dụng. 

So với bộ chỉ tiêu SDĐ của QHSDĐ Quốc gia 

hiện hành (Bảng 2), điểm mới của Bộ chỉ tiêu 

lồng ghép yếu tố STCQ do đề tài đề xuất là thể 

hiện rõ các tiêu chí và bổ sung thêm những chỉ 

tiêu SDĐ mới nhằm hoàn thiện bộ chỉ tiêu SDĐ 

hiện có, đó là: Đất danh lam - thắng cảnh; Đất 

bảo vệ cảnh quan và hệ sinh thái đặc thù khác; 

Đất bãi bồi ven biển, lấn biển; Đất sông suối và 

mặt nước chuyên dùng. 

3.3. Đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch sử 

dụng đất lồng ghép sinh thái cảnh quan 

*Về chính sách: 

Trong văn bản pháp luật đất đai cần bổ sung 

quy định pháp lý cụ thể về lồng ghép yếu tố STCQ 

trong QHSDĐ, bổ sung các chỉ tiêu SDĐ gắn với 

STCQ; với các cấp cần có chính sách cụ thể sau: 

+ Đối với QHSDĐ cấp quốc gia: Cần đặc biệt 

quan tâm chính sách quản lý, phân bổ nguồn 

vốn để thực hiện các chỉ tiêu QHSDĐ, trong đó 

có các chỉ tiêu lồng ghép yếu tố STCQ. Cụ thể là 

lồng ghép với các chương trình quốc tế, các quỹ 
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hỗ trợ về thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ; 

hoàn thiện các quy định về quản lý và bảo vệ 

nghiêm ngặt đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng, khu bảo tồn thiên nhiên; xác định rõ 

nguyên tắc, tiêu chí cho phép chuyển đổi đất 

rừng sang mục đích sử dụng khác. Điều tiết 

nguồn thu từ đất để nguồn lực phát triển đồng 

đều giữa các vùng miền và tăng ngân sách cho 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; kiểm soát và 

giám sát phát thải của các khu công nghiệp và 

doanh nghiệp có phát thải lớn. 

+ Đối với cấp vùng cần đặc biệt quan tâm 

chính sách thu hút đầu tư, SDĐ cho phát triển 

vùng, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường… cụ 

thể là: lồng ghép với các giải pháp phát triển 

vùng, các quỹ hỗ trợ  và các chương trình mục 

tiêu quốc gia, chương trình Khoa học công nghệ 

có trên địa bàn vùng. Khai hoang phục hóa diện 

tích đất chưa sử dụng; bảo vệ rừng; phát triển 

khu đô thị và khu công nghiệp sinh thái. Thiết lập 

hành lang bảo vệ nguồn nước; quy hoạch đồng 

bộ hệ thống thủy lợi; phát triển, nhân rộng các 

mô hình SDĐ, mô hình sinh kế bền vững. 

*Về thực hiện: 

Nghiên cứu thực hiện điều chỉnh hoặc bổ 

sung các chỉ tiêu SDĐ lồng ghép STCQ đã đề 

xuất vào QHSDĐ quốc gia và định hướng phân 

bổ nguồn lực đất đai vùng KTXH. Nếu chưa thực 

hiện được thì cần xây dựng cơ chế, chính sách 

để đưa bộ chỉ tiêu này vào nội dung quản lý, 

giám sát và đánh giá kết quả thực hiện QHSDĐ. 

Xây dựng cơ sở QHSDĐ quốc gia, vùng KTXH 

với các chỉ tiêu lồng ghép đã đề xuất và tích 

hợp, đồng bộ chung vào hệ thống CSDL đất đai 

quốc gia. Hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai 

quốc gia và xây dựng cơ chế, quy định công 

khai, cung cấp thông tin và khai thác thông tin 

QHSDĐ cho Hội đồng điều phối Vùng và các 

tỉnh thuộc các vùng KTXH.  

Ưu tiên bố trí nguồn lực chất lượng cao, có 

khả năng làm việc trong môi trường có tính 

chất liên ngành và chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc tế để đảm bảo phát huy nguồn lực đất đai, 

thu hút đầu tư. Đồng thời phát triển nguồn nội 

lực được hình thành từ kết quả khai thác quỹ 

đất đã được xây dựng/đề xuất trong phương 

án QHSDĐ (giao đất, cho thuê đất, đấu giá 

quyền SDĐ, dịch vụ môi trường, cảnh quan sinh 

thái, quỹ môi trường…).  

Xây dựng cơ chế, chính sách huy động tối đa 

nguồn lực và khuyến khích sự tham gia của các 

thành phần kinh tế trong đầu tư phát triển các 

lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao cho 

nền kinh tế trên cơ sở đảm bảo sử dụng có hiệu 

quả đất đai và bảo vệ môi trường. 

Thực hiện quản lý, giám sát chỉ tiêu quy 

hoạch theo mục đích SDĐ cụ thể. Tăng cường 

công tác điều tra cơ bản về đất đai, nâng cao 

chất lượng công tác dự báo, sự tham gia phản 

biện khoa học nhằm nâng cao tính khả thi của 

phương án QHSDĐ.  

Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện nội dung, 

phương pháp, quy trình lập QHSDĐ; hoàn chỉnh 

hệ thống các chỉ tiêu làm cơ sở đánh giá việc 

SDĐ liên quan đến KTXH và môi trường. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại 

trong việc lập và giám sát thực hiện QH, KHSDĐ 

đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai hiện đại và hội 

nhập quốc tế. 

Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cấp, 

đảm bảo tính đồng bộ giữa quy hoạch ngành, 

lĩnh vực với QHSDĐ quốc gia. Đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác 

giám sát của các bên liên quan trong lập và thực 

hiện QH, KHSDĐ. 

Xây dựng và ban hành các chế tài xử lý các vi 

phạm trong việc quản lý và thực hiện QH, 

KHSDĐ. Đồng thời tăng cường công tác truyền 

thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng 

cao nhận thức của người SDĐ.  

4. KẾT LUẬN 

Lồng ghép yếu tố STCQ trong QHSDĐ cấp 

quốc gia và trong định hướng phân bổ nguồn 

lực đất đai cấp vùng KTXH là nội dung quan 
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trọng nhằm xây dựng được các phương án SDĐ 

ở phạm vi vĩ mô phù hợp với thế mạnh của từng 

địa phương, góp phần phát triển KTXH bền 

vững. Các chủ trương, chính sách của nhà nước 

ta đã có quy định rõ về quan điểm, nguyên tắc, 

nội dung cần lồng ghép yếu tố STCQ trong 

QHSDĐ. Tuy nhiên bộ chỉ tiêu SDĐ hiện tại chưa 

có các chỉ tiêu trực tiếp tính đến ảnh hưởng 

STCQ như đất bảo vệ cảnh quan và hệ sinh thái 

đặc thù; đất bãi bồi ven biển, lấn biển; đất sông 

suối và mặt nước chuyên dùng… Bằng phương 

pháp Delphi, qua 2 vòng phỏng vấn nhóm 

nghiên cứu đã xây dựng được bộ chỉ tiêu SDĐ 

lồng ghép yếu tố STCQ gồm 9 chỉ tiêu cho 

QHSDĐ cấp quốc gia và 9 chỉ tiêu cho phân bổ 

nguồn lực đất đai cấp vùng KT-XH, đó là (1) Đất 

rừng đặc dụng; (2) Đất danh lam – thắng cảnh; 

(3) Đất bảo vệ cảnh quan và hệ sinh thái đặc thù 

khác; (4) Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên; 

(5) Đất rừng phòng hộ; (6) Đất bãi bồi ven biển, 

lấn biển; (7) Đất bãi thải, xử lý chất thải; (8) Đất 

sông suối và mặt nước chuyên dùng; (9) Đất 

chưa sử dụng. Bộ chỉ tiêu SDĐ lồng ghép yếu tố 

STCQ nên được xem xét đưa vào QHSDĐ phục 

vụ định hướng tổ chức không gian, phân bổ 

nguồn lực đất đai hợp lý, hiệu quả, đáp ứng 

mục tiêu phát triển bền vững. 
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Bài báo này được hỗ trợ bởi Đề tài nghiên 

cứu khoa học độc lập cấp Quốc gia, mã số 
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